
STT Họ và tên HS Lớp Trường Huyện/TX/TP Xếp giải

I Lớp 1

1 Chu Minh Quân 1A2 TH Số 1 TT Mường Khương Mường Khương Nhất

2 Nguyễn Đỗ Hương Quỳnh 1A3 TH Số 1 TT Mường Khương Mường Khương Nhất

3 Lê Minh Hằng 1A1 TH Chu Văn An TP Lào Cai Nhất

4 Nguyễn Gia Hân 1B Trường Tiểu học số 2 TT Phố Lu Bảo Thắng Nhất

5 Nguyễn Minh Hằng 1A3 TH Số 1 TT Mường Khương Mường Khương Nhất

6 Lừu Thị Sủng Nhi 1A1 TH&THCS Tung Chung Phố Mường Khương Nhất

7 Hảng Gia Linh 1A1 Trường PTDTBTTH Lùng Phình 2 Bắc Hà Nhất

8 Lê Phạm Bảo Anh 1A Trường Tiểu học số 1 TT Phố Lu Bảo Thắng Nhất

9 Đặng Phan Minh Quang 1A6 TH Bắc Lệnh TP Lào Cai Nhất

10 Bùi Quế Chi 1A3 Tiểu học Lê Văn Tám TP Lào Cai Nhất

11 Lục Vân Khánh 1A1 TH Bản Lầu Mường Khương Nhất

12 Lê Thúy Hồng 1A2 TH Bản Sen Mường Khương Nhất

13 Nguyễn Ngọc Hà 1D Trường Tiểu học số 2 TT Phố Lu Bảo Thắng Nhất

14 Nguyễn Bách Gia Hưng 1a1 TH Hoàng Văn Thụ TP Lào Cai Nhất

15 Hoàng Gia Hân 1A4 TH Bắc Lệnh TP Lào Cai Nhất

16 Nguyễn Minh Vy 1A1 TH Nam Cường TP Lào Cai Nhất

17 Bàn Ngọc Diêp 1A1 Tiểu học Thị trấn Bát Xát Bát Xát Nhất

18 Nguyễn Bảo An 1A4 Tiểu học Thị trấn Bát Xát Bát Xát Nhất

19 Lý Thanh Thảo 1A1 TH Số 2 TT Mường Khương Mường Khương Nhất

20 La Đức Dự 1A1 TH Lùng Vai Mường Khương Nhất

21 Lèng Thị Thảo Vy 1A2 PTDTBTTH Nậm Chảy Mường Khương Nhất

22 Ly Thùy Dung 1A PTDTBT TH số 1 xã Sán Chải Si Ma Cai Nhất

23 Nguyễn Lý Bảo An 1a3 Trường TH Thị trấn Bắc Hà Bắc Hà Nhất

24 Đinh Tâm An 1A1 Trường TH Bảo Nhai A Bắc Hà Nhất

25 Giàng Sín Thảo 1A1 Trường PTDTBT TH Lùng Phình 1 Bắc Hà Nhất

26 Hoàng Khánh Bảo Hân 1B Trường Tiểu học Tà Chải Bắc Hà Nhất

27 Dương Bảo Quyên 1C TH Khánh Yên Văn Bàn Nhất

28 Hoàng Thị Minh Châu 1A2 Trường tiểu học số 2 xã Gia Phú Bảo Thắng Nhất

29 Phạm Hoài An 1 Trường TH&THCS Lê Văn Tám TX Sa Pa Nhất

30 Má Thị Trà My 1A2 Trường Tiểu học San Sả Hồ I TX Sa Pa Nhất

31  Hoàng Hải Băng 1A2 TH Bản Vược Bát Xát Nhì

32 Vàng Thị Minh Huyền 1B PTDTBT TH Thải Giàng Phố Bắc Hà Nhì

33 Hoàng Anh Tuấn 1B Tiểu học số 1 Võ Lao Văn Bàn Nhì

34 Nguyễn Quốc Huy 1 Tiểu học Phúc Khánh Bảo Yên Nhì

35 Hứa Trần Minh Hạnh 1A4 Tiểu học số 1 Phố Ràng Bảo Yên Nhì

36 Đỗ Hồng Thắm 1A Tiểu học số 2 Phố Ràng Bảo Yên Nhì

37 Hà Ngọc Phúc 1B PTDTBT TH&THCS Xuân Thượng Bảo Yên Nhì

38 Hoàng Nguyệt Thanh 1A1 TH Tả Phời TP Lào Cai Nhì

39 Hoàng Minh Khuê 1A3 TH Quang Kim Bát Xát Nhì

40 Lý Kim Thư 1A PTDTBT TH & THCS Tòng Sành  Bát Xát Nhì

41 Đỗ Khánh Linh 1A TH xã Bản Mế Si Ma Cai Nhì

42 Tải Khánh An 1A Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Ly số 1 Bắc Hà Nhì

43 Nguyễn Huy Đạt 1C Trường Tiểu học Minh Lương Văn Bàn Nhì

44 Nguyễn Hoàng Đỗ Quyên 1A1 Trường tiểu học số 2 xã Gia Phú Bảo Thắng Nhì

45 Sùng Kim Phượng 1A2 Tiểu học Thị trấn Bát Xát Bát Xát Nhì

46 Thào Thu Hiền 1A Trường PTDTBT TH&THCS Tả Củ Tỷ 2 Bắc Hà Nhì

47 Nguyễn Khánh Ly 1B Tiểu học Hoà Mạc Văn Bàn Nhì

48 Lê Khánh Ngân 1A1 Trường PTDTBTTH số 1 TT Phong Hải Bảo Thắng Nhì

49 Lý Tiến Đạt 1B Trường TH số 3 xã Thái Niên Bảo Thắng Nhì

50 Phạm Gia Hân 1A Trường Tiểu học số 2 xã Xuân Giao Bảo Thắng Nhì

51 Lưu Tuệ Anh 1A5 TH Lê Ngọc Hân TP Lào Cai Nhì
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52 Trần Minh Thư 1A2 TH Bắc Cường TP Lào Cai Nhì

53 Phạm Khánh Ly 1A TH Hợp Thành TP Lào Cai Nhì

54 Lê Minh Châu 1A1 TH Bắc Cường TP Lào Cai Nhì

55 Nguyễn Phương Thảo 1A3 Tiểu học Thị trấn Bát Xát Bát Xát Nhì

56 Ly Thị Hoàng Yến 1A1 TH&THCS Lồ Sử Thàng Mường Khương Nhì

57 Lừu Gia Bảo 1A PTDTBT TH số 1 xã Quan Hồ Thẩn Si Ma Cai Nhì

58 Hoàng Anh Khôi 1T PTDTBT TH Bảo Hà Bảo Yên Nhì

59 Phan Khánh Ngọc 1A2 Trường Tiểu học xã Bản Phiệt Bảo Thắng Nhì

60 Mã Ngọc Anh 1A Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Sài TX Sa Pa Nhì

61 Giàng Thị Mai Hoa 1B PTDTBT TH số 2 xã Lùng Thẩn Si Ma Cai Ba

62 Thào Thị Hà My    1A TH số 2 xã Sín Chéng Si Ma Cai Ba

63 Ly Thu Thủy 1A Trường PTDTBT TH Bản Phố Bắc Hà Ba

64 Hoàng Khánh Vân 1A2 Tiểu học số 2 Võ Lao Văn Bàn Ba

65 Hoàng Quỳnh Như 1A Tiểu học xã Lương Sơn Bảo Yên Ba

66 Đỗ Hạ Băng 1A2 Trường Tiểu học số 1 xã Xuân Giao Bảo Thắng Ba

67 Chảo Minh Hương 1C Trường PTDTBT Tiểu học  Thanh Kim TX Sa Pa Ba

68 Lê Hoài An 1C TH Cam Đường TP Lào Cai Ba

69 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh 1A1 TH Duyên Hải TP Lào Cai Ba

70 Vàng Seo Xuân 1A2 Tiểu học số 2 thị trấn Si Ma Cai Si Ma Cai Ba

71 Hà Bảo Anh 1A Tiểu học Khánh Yên Thượng Văn Bàn Ba

72 Hoàng Bích Thảo 1A Tiểu học Hoà Mạc Văn Bàn Ba

73 Triệu Thu Thảo 1A Trường PTDT BT TH&THCS Nậm Dạng Văn Bàn Ba

74 Lý Thanh Lam 1TT Tiểu học số 1 xã Điện Quan Bảo Yên Ba

75 Hoàng Băng Băng 1E PTDTBT TH Vĩnh Yên Bảo Yên Ba

76 Nguyễn Trường Anh 1A2 Trường Tiểu học  Sa Pa TX Sa Pa Ba

77 Nguyễn Thùy Chi 1A2 Trường Tiểu học  Sa Pa TX Sa Pa Ba

78 Hoàng Hoài An 1A1 Trường PTDTBT Tiểu học Lao Chải TX Sa Pa Ba

79 Lý San Mẩy 1A2 Trường PTDTBT Tiểu học Trung Chải TX Sa Pa Ba

80 Giàng Khánh Ngân 1A3 TH số 1 thị trấn Si Ma Cai Si Ma Cai Ba

81 Nguyễn Xuân Phúc 1 PTDTBT TH số 3 Chiềng Ken Văn Bàn Ba

82 Nguyễn Phương Vy 1a3 TH Hoàng Văn Thụ TP Lào Cai Ba

83 Sùng A Thi 1A2 Trường PTDTBT TH Cốc Ly số 2 Bắc Hà Ba

84 Sùng Thị Dủa 1A2 Trường PTDTBT TH Nậm Mòn 1 Bắc Hà Ba

85 Hoàng Thùy Trang 1A TH Khánh Yên Trung Văn Bàn Ba

86 Lý Thị Kim Ngân 1Đ1 Tiểu học số 1 xã Điện Quan Bảo Yên Ba

87 Nông Việt Hà 1A Tiểu học Nghĩa Đô Bảo Yên Ba

88 Nguyễn Bảo An 1B Trường Tiểu học số 1 xã Phong Niên Bảo Thắng Ba

II Lớp 2

1 Hảng Khả Ngân 2A2 TH Số 1 TT Mường Khương Mường Khương Nhất

2  Đỗ Bích Diệp 2A1 TH Lùng Vai Mường Khương Nhất

3 Hà Đức Anh 2A3 TH Lê Văn Tám TP Lào Cai Nhất

4 Phan Minh Thư 2A Trường Tiểu học số 2 TT Phố Lu Bảo Thắng Nhất

5 Phan Quỳnh Anh 2A5 TH Số 1 TT Mường Khương Mường Khương Nhất

6 Phàn Nhật Anh 2A1 TH số 2 TT Mường Khương Mường Khương Nhất

7 Lồ Bích Anh 2A1 TH&THCS Tung Chung Phố Mường Khương Nhất

8 Nguyễn Thùy Trang 2A4 TH Bắc Lệnh TP Lào Cai Nhất

9  Nguyễn Thục Uyên 2A TH Khánh Yên Văn Bàn Nhất

10 Hoàng Thái Vy 2A1 TH Số 1 TT Mường Khương Mường Khương Nhất

11 Lưu Thu Ngân 2A3 TH Bắc Lệnh TP Lào Cai Nhất

12 Chu Nguyễn Đức Trung 2A1 Trường TH Bảo Nhai A Bắc Hà Nhất

13 Nguyễn Ngọc Hân 2A1 Tiểu học Thị trấn Bát Xát Bát Xát Nhất

14 Phạm Khánh Huyền 2A4 TH Nam Cường TP Lào Cai Nhất

15 Hoàng Bảo Ngân 2B Tiểu học số 2 Phố Ràng Bảo Yên Nhất

16 Từ Anh Tuấn 2A Trường Tiểu học số 2 TT Phố Lu Bảo Thắng Nhất

17 Phạm Bích Việt 2A Trường Tiểu học số 1 TT Phố Lu Bảo Thắng Nhất

18 Trần Hoàng Diễm My 2A2 TH số 1 thị trấn Si Ma Cai Si Ma Cai Nhất

19 Phan Khánh An 2 Trường TH&THCS Lê Văn Tám TX Sa Pa Nhất



20 Đoàn Hà My 2A1 TH Bản Vược Bát Xát Nhì

21 Trần Hà Vy 2A3 Tiểu học Thị trấn Bát Xát Bát Xát Nhì

22 Vũ Thị Hồng Phương 2A1 TH Bản Sen Mường Khương Nhì

23 Vi Phương Thảo 2A1 PTDTBT TH&THCS Dìn Chin Mường Khương Nhì

24 Phạm Ngọc Ánh 2A PTDTBT TH Mường Hum Bát Xát Nhì

25 Nguyễn Hoài An 2A5 TH Lê Ngọc Hân TP Lào Cai Nhì

26 Nguyễn Lan Chi 2B1 Trường Tiểu học số 1 xã Phong Niên Bảo Thắng Nhì

27 Hoàng Thùy Linh 2A2 Trường Tiểu học số 2 TT Tằng Loỏng Bảo Thắng Nhì

28 Phạn Anh Thơ 2C Trường Tiểu học xã Trì Quang Bảo Thắng Nhì

29 Đỗ Ngọc Nguyên Khoa 2C Trường Tiểu học số 3 xã Phú Nhuận Bảo Thắng Nhì

30 Vũ Tuệ Nhi 2a5 Trường tiểu học số 2 xã Gia Phú Bảo Thắng Nhì

31 Giàng Thị Kim Oanh 2A PTDTBT TH số 1 xã Sán Chải Si Ma Cai Nhì

32 Trần Anh Thơ 2A1 TH Bản Lầu Mường Khương Nhì

33 Phạm Lê Ngọc Linh 2A2 TH Kim Đồng TP Lào Cai Nhì

34 Nguyễn Khánh An 2A TH số 1 Khánh Yên Hạ Văn Bàn Nhì

35 Đào Thi Mai Phương 2B2 Tiểu học Minh Tân Bảo Yên Nhì

36 Phạm Thuỳ Dương 2A Trường Tiểu học số 2 xã Xuân Giao Bảo Thắng Nhì

37 Nguyễn Hà Bảo Ngọc 2A1 Trường Tiểu học Sa Pa TX Sa Pa Nhì

38 Lý Luyến Tình 2A1 Trường Tiểu học Tả Phìn TX Sa Pa Nhì

39 Phạm Đỗ Uyên Nhi 2A2 Tiểu học Thị trấn Bát Xát Bát Xát Nhì

40 Hoàng Ánh Duyên 2A1 TH Pha Long Mường Khương Nhì

41 Lê Hà Anh 2A6 TH Lê Ngọc Hân TP Lào Cai Nhì

42 Bùi Hoài An 2A2 TH Duyên Hải TP Lào Cai Nhì

43 Lê Quỳnh Hương 2A2 TH Chu Văn An TP Lào Cai Nhì

44 Nguyễn Bảo Trâm 2a1 TH Hoàng Văn Thụ TP Lào Cai Nhì

45 Sùng Thị Xuân 2A2 Trường PTDTBT TH Hoàng Thu Phố 1 Bắc Hà Nhì

46 Bàn Thị Mai Anh 2B Tiểu học số 1 Tân An Văn Bàn Nhì

47 Nguyễn Đông Nhi 2A Tiểu học số 1 Võ Lao Văn Bàn Nhì

48 Nguyễn Kim Ngân 2B Tiểu học Nghĩa Đô Bảo Yên Nhì

49 Lâm Băng Băng 2A Tiểu học số 1 Điện Quan Bảo Yên Nhì

50 Đinh Thu Phong 2A1 Trường Tiểu học số 1 xã Sơn Hà Bảo Thắng Nhì

51 Hoàng Nguyệt Thu 2A PTDTBT TH&THCS xã Quan Hồ Thẩn Si Ma Cai Nhì

52 Vũ Quỳnh Mai 2A2 Trường Tiểu học Sa Pa TX Sa Pa Nhì

53 Trịnh Thanh Trúc 2A TH Cam Đường TP Lào Cai Ba

54 Phạm Gia Hân 2B Tiểu học Pom Hán TP Lào Cai Ba

55 Nguyễn Hà Trúc Linh 2A8 TH Bắc Cường TP Lào Cai Ba

56 Trần Thanh Huyền 2A1 Trường PTDTBT TH Nậm Mòn 1 Bắc Hà Ba

57 Bùi Minh Thư 2A2 Trường TH Thị trấn Bắc Hà Bắc Hà Ba

58 Vù Thị Hồng Quyền 2A Trường PTDTBT TH Bản Phố Bắc Hà Ba

59 Đặng Thị Tuyết 2A Trường PTDTBT TH&THCS Tả Củ Tỷ 1 Bắc Hà Ba

60 Đặng Thị Yến Nhi 2A2 Trường PTDTBT TH Nậm Lúc Bắc Hà Ba

61 Đăặng Thị Bảo Thư 2B Tiểu học số 2 Xuân Hoà Bảo Yên Ba

62 Sùng Thiên Hà 2A PTDTBT TH số 2 xã Lùng Thẩn Si Ma Cai Ba

63 Ngô Hà Vy 2A PTDTBT TH số 2 xã Quan Hồ Thẩn Si Ma Cai Ba

64 Thào Thị Bảo Trâm 2A Tiểu học số 1 Sín Chéng Si Ma Cai Ba

65 Hạng Thị Sia 2A4 Trường Tiểu học Hàm Rồng TX Sa Pa Ba

66 Đinh Khánh My 2A Trường PTDTBT TH Lùng Phình 1 Bắc Hà Ba

67 Tẩn Thị Hiền 2C PTDT BTTH&THCS Nậm Pung Bát Xát Ba

68 Ngô Thị Thu Trà 2A TH Hợp Thành TP Lào Cai Ba

69 Hầu Thị Tuyết Mai 2A1 PTDTBT TH Thải Giàng Phố Bắc Hà Ba

70 Phàn Kim Xuân 2B Trường PTDTBTTH&THCS Nậm Khánh Bắc Hà Ba

71 Cò Kim Chi 2A2 Trường PTDTBT TH Cốc Lầu Bắc Hà Ba

72 Phạm Bảo An 2A Tiểu học số 1 Võ Lao Văn Bàn Ba

73 Đặng Thúy Hiền 2C PTDTBT TH Thượng Hà Bảo Yên Ba

74 Sùng Thị Bảo Ngọc  2A TH số 2 xã Sín Chéng Si Ma Cai Ba

75 Vũ Ngọc Hoài An 2A Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Liên TX Sa Pa Ba

76 Tao Ngọc Anh Thư 2A TH&THCS Bản Xèo Bát Xát Ba



77 Tẩn Thanh Thúy 2A1 PTDTBT TH Cốc Mỳ Bát Xát Ba

78 Hoàng Hải Yến 2B Tiểu học Lương Sơn Bảo Yên Ba

79 Nguyễn Thị Linh Nhi 2B Tiểu học số 1 Vĩnh Yên Bảo Yên Ba

80 Nguyễn Mộc Trà 2A1 Trường Tiểu học Sa Pa TX Sa Pa Ba

81 Ma Ngọc Bảo Hân 2A6 TH Lê Ngọc Hân TP Lào Cai Ba

82 Nguyễn Hoàng Ngọc Hân 2A Trường PTDTBT TH Cốc Ly 1 Bắc Hà Ba

83 Lương Nhã Thuỳ 2A Tiểu học số 3 Võ Lao Văn Bàn Ba

84 Nguyễn Tiến An 2B Tiểu học Khánh Yên Thượng Văn Bàn Ba

85 Hoàng  Thúy Phương 2 PTDTBTTH số 3 Chiềng Ken Văn Bàn Ba

86 Vàng A Quang 2A PTDTBT Tiểu học Nậm Chày Văn Bàn Ba

87 Hoàng Bảo Trâm 2D Trường TH Khánh Yên Văn Bàn Ba

88 Phạm Thanh Trúc 2A3 TH số 1 thị trấn Si Ma Cai Si Ma Cai Ba

89 Tải Thanh Trúc 2A TH xã Bản Mế Si Ma Cai Ba

90 Trần Thị Ngọc Hân 2A2 Trường Tiểu học Sa Pa TX Sa Pa Ba

III Lớp 3

1 Vương Thảo Nguyên 3a1 TH Hoàng Văn Thụ TP Lào Cai Nhất

2 Phùng Thị Ngọc Khuê 3A1 TH Số 1 TT Mường Khương Mường Khương Nhất

3 Sần Hoàng Linh 3A1 TH Số 1 TT Mường Khương Mường Khương Nhất

4 Đỗ Quỳnh Chi 3A3 TH Số 1 TT Mường Khương Mường Khương Nhất

5 Đặng Ngọc Diệp 3A5 TH Số 1 TT Mường Khương Mường Khương Nhất

6 Chu Nguyễn Ngọc Loan 3A1 Trường Tiểu học Sa Pa TX Sa Pa Nhất

7 Mai Việt Hà 3A1 Tiểu học Lê Văn Tám TP Lào Cai Nhất

8 Cao Gia Hân 3A1 Trường Tiểu học Sa Pa TX Sa Pa Nhất

9 Trần Khánh Chi 3A1 TH Bắc Lệnh TP Lào Cai Nhất

10 Nguyễn Thị Thu An 3A1 TH&THCS Xuân Tăng TP Lào Cai Nhất

11 Đào An Nguyên 3A2 TH Kim Đồng TP Lào Cai Nhất

12 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 3A1 TH Quang Kim Bát Xát Nhất

13 Phan Thanh Thảo 3A5 Tiểu học Thị trấn Bát Xát Bát Xát Nhất

14 Lê Gia Linh 3D Trường TH Khánh Yên Văn Bàn Nhất

15 Hoàng Thảo Lam 3C Trường Tiểu học Minh Lương Văn Bàn Nhất

16 Đoàn Ngọc Bảo Anh 3A4 Tiểu học số 1 Phố Ràng Bảo Yên Nhất

17 Nguyễn Vũ Anh Thư 3A Trường Tiểu học số 2 xã Xuân Giao Bảo Thắng Nhất

18 Nguyễn Minh Khánh 3a4 Trường tiểu học số 2 xã Gia Phú Bảo Thắng Nhất

19 Lê Thảo Uyên 3C Trường Tiểu học số 1 TT Phố Lu Bảo Thắng Nhất

20 Trần Diệp Chi 3A1 TH Nam Cường TP Lào Cai Nhất

21 Hoàng Minh Hà 3A1 TH Chu Văn An TP Lào Cai Nhì

22 Nguyễn Ngọc Bảo 3A1 Tiểu học Thị trấn Bát Xát Bát Xát Nhì

23 Đinh Trí Kiên 3A3 Trường TH Bảo Nhai A Bắc Hà Nhì

24 Vàng Lê Phương Nhi 3A2 Trường TH Na Hối Bắc Hà Nhì

25 Nguyễn Đức Huy 3C Tiểu học số 2 Phố Ràng Bảo Yên Nhì

26 Nông Thị Ngọc Châu 3A4 TH Số 1 TT Mường Khương Mường Khương Nhì

27 Vàng Thị Hồng Thơm 3A1 TH Tả Ngài Chồ Mường Khương Nhì

28 Vàng Thị Lan 3A1 Trường Tiểu học Tả Phìn TX Sa Pa Nhì

29 Phạm Minh Nguyệt 3A1 TH Nguyễn Bá Ngọc TP Lào Cai Nhì

30 Nguyễn Hải Quang 3A3 TH Nguyễn Bá Ngọc TP Lào Cai Nhì

31 Lương Thị Thanh Thúy 3A4 TH Quang Kim Bát Xát Nhì

32 Tẩn Nhật Lệ 3A1 PTDTBT TH&THCS Tòng Sành Bát Xát Nhì

33 Hoàng Ánh Nguyệt 3A Tiểu học Hoà Mạc Văn Bàn Nhì

34 Nguyễn Trần Mộc Trà 3A TH số 4 Võ Lao Văn Bàn Nhì

35 Mai Gia Bảo 3B Tiểu học số 1 Vĩnh Yên Bảo Yên Nhì

36 Hứa Phi Nga 3A PTDTBT TH số 1Thượng Hà Bảo Yên Nhì

37 Trần Hiền Anh 3A Trường Tiểu học số 3 TT Phố Lu Bảo Thắng Nhì

38 Nguyễn Hoài Anh 3A Trường Tiểu học  số 1 xã Phú Nhuận Bảo Thắng Nhì

39 Vàng Thị Ngọc Quyến 3A2 PTDTBT TH Thanh Bình Mường Khương Nhì

40 Ma Thị Kiều Oanh 3C PTDTBT TH xã Nàn Sán Si Ma Cai Nhì

41 Thào Thị Thu Hiền 3A1 Tiểu học số 1 Sín Chéng Si Ma Cai Nhì

42 Đỗ Bảo Ngọc 3A2 Trường PTDTBT TH&THCS Tả Van TX Sa Pa Nhì



43 Trần Vũ Tú Anh 3A2 Trường PTDTBT TH&THCS Tả Van TX Sa Pa Nhì

44 Lê Bảo Trân 3A1 Trường PTDTBTTH số 1 TT Phong Hải Bảo Thắng Nhì

45 Đặng Anh Thư 3A1  TH&THCS Chợ Chậu Mường Khương Nhì

46 Phạm Anh Thư 3A1 TH số 1 thị trấn Si Ma Cai Si Ma Cai Nhì

47 Giàng Thị Chú 3A2 Trường PTDTBTTH&THCS Hầu Thào TX Sa Pa Nhì

48 Trần Anh Thư 3 Trường TH& THCS Võ Thị Sáu TX Sa Pa Nhì

49 Nguyễn Thị Minh Ánh 3A2 TH Nam Cường TP Lào Cai Nhì

50 Hoàng Minh Thư 3A3 TH Bắc Lệnh TP Lào Cai Nhì

51 Nguyễn Tường Vy 3A2 Tiểu học Thị trấn Bát Xát Bát Xát Nhì

52 Pon Thị Ngọc Duyên 3A6 Tiểu học Thị trấn Bát Xát Bát Xát Nhì

53 Nguyễn Khánh Ngân 3A Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Ly số 1 Bắc Hà Nhì

54 Nguyễn Thị Hạ Vi 3A Trường Tiểu học Tà Chải Bắc Hà Nhì

55 Hoàng Khánh Quỳnh 3B Tiểu học số 1 Võ Lao Văn Bàn Nhì

56 Hoàng Khánh Ly 3C Tiểu học Khánh Yên Thượng Văn Bàn Nhì

57 Triệu Minh Thư 3D Trường TH Khánh Yên Văn Bàn Nhì

58 Trần Thu Trang 3A PTDTBT TH số 1Thượng Hà Bảo Yên Nhì

59 Nguyễn Duy Bảo 3A Tiểu học số 1 Điện Quan Bảo Yên Nhì

60 Lý Ngọc Tường Vy 3A TH&THCS số 2 Phúc Khánh Bảo Yên Nhì

61 Hoàng Như Ý 3B Tiểu học số 1 Vĩnh Yên Bảo Yên Nhì

62 Đào Thị Kim Anh 3A1 TH Bản Sen Mường Khương Nhì

63  Lừu Ngọc Hân 3A1 TH Lùng Vai Mường Khương Nhì

64 Lèng Thị Thu 3A2 Tiểu học số 2 thị trấn Si Ma Cai Si Ma Cai Nhì

65 Từ Thu Thảo  3A TH số 2 xã Sín Chéng Si Ma Cai Nhì

66 Giàng Thị Hoa 3A2 Trường PTDTBT Tiểu học Tả Giàng Phìn TX Sa Pa Nhì

67 Hoàng Thuỳ Dương 3A3 Trường TH Lê Ngọc Hân TP Lào Cai Ba

68 Nguyễn Trà My 3A7 TH Bắc Cường TP Lào Cai Ba

69 La Kiều Anh 3A TH Hợp Thành TP Lào Cai Ba

70 Nguyễn Linh Đan 3a5 Trường TH Thị trấn Bắc Hà Bắc Hà Ba

71 Đỗ Thanh Lam 3A4 Trường Tiểu học thị trấn Tằng Loỏng Bảo Thắng Ba

72 Đỗ Thuỳ Dương 3A7 Trường Tiểu học Sa Pa TX Sa Pa Ba

73 Bùi Phương Thảo 3A2 TH Hoàng Văn Thụ TP Lào Cai Ba

74 Lê Thị Hương Trà 3A Tiểu học Pom Hán TP Lào Cai Ba

75 Lý Diệu Linh 3C PTDTBT TH Pa Cheo Bát Xát Ba

76 Tẩn Thị Yến Vy 3A1 PTDTBT TH Cốc Mỳ Bát Xát Ba

77 Giàng Bảo Trâm 3A2 Trường PTDTBTTH Lùng Phình 2 Bắc Hà Ba

78 Bàn Thùy Trang 3A Trường Tiểu học số 2 Tân An Văn Bàn Ba

79 Hoàng Thị Yến Nhi 3A Tiểu học Thẳm Dương Văn Bàn Ba

80 Phùng Thị Thu Thủy 3A Trường PTDTBT TH&THCS Dần Thàng Văn Bàn Ba

81 Nguyễn Vũ Bảo Anh 3B TH Khánh Yên Văn Bàn Ba

82 Lương Hải Phong 3C TH Khánh Yên Văn Bàn Ba

83 Vũ Ngọc Khánh 3A2 Trường Tiểu học thị trấn Tằng Loỏng Bảo Thắng Ba

84 Nguyễn Phạm Bảo An 3A2 Trường Tiểu học số 1 xã Xuân Giao Bảo Thắng Ba

85 Lèng Thị Ngọc Bích 3C PTDTBT TH xã Nàn Sán Si Ma Cai Ba

86 Vàng Thị Dung 3A PTDTBT TH số 1 xã Sán Chải Si Ma Cai Ba

87 Nguyễn Kim Ngân 3A2 Trường PTDTBT TH Bảo Nhai B Bắc Hà Ba

88 Giàng Thị Ngọc Tuyên 3A2 Trường PTDTBT TH Nậm Mòn 1 Bắc Hà Ba

89 Nguyễn Vân Khánh 3A2 TH Bản Vược Bát Xát Ba

90 Ly Quỳnh Chi 3A1 Trường PTDTBT TH Bản Phố Bắc Hà Ba

91 Đặng Hà Yến 3B Trường PTDT BT TH&THCS Nậm Dạng Văn Bàn Ba

92 Đặng Thị Ngọc Duyên 3B Tiểu học số 1 Điện Quan Bảo Yên Ba

93 Hoàng Lê Phượng Anh 3A2 TH số 1 thị trấn Si Ma Cai Si Ma Cai Ba

94 Quan Khánh Chi 3A3 TH số 1 thị trấn Si Ma Cai Si Ma Cai Ba

95 Nguyễn Thị Huyền Chang 3 Trường TH&THCS Lê Văn Tám TX Sa Pa Ba

96 Thào Thị Yến Nhi 3A2 Trường tiểu học San Sả Hồ II TX Sa Pa Ba

IV Lớp 4

1 Hoàng Thị Huyền  4B TH số 2 xã Sín Chéng Si Ma Cai Nhất

2 Lã Tú Anh 4A1 Tiểu học Thị trấn Bát Xát Bát Xát Nhất



3 Nguyễn Bá Nhật Long 4C Trường Tiểu học số 2 TT Phố Lu Bảo Thắng Nhất

4 Ly Thị Kim Ngân 4B PTDTBT TH số 2 xã Lùng Thẩn Si Ma Cai Nhất

5 Đinh Tuấn Kiệt 4A7 TH Lê Văn Tám TP Lào Cai Nhất

6 Đặng Hạnh Quyên 4A6 TH Nguyễn Du TP Lào Cai Nhất

7 Hoàng Khánh Huyền 4A5 Trường TH Lê Ngọc Hân TP Lào Cai Nhất

8 Bùi Diệp Anh 4A5 Tiểu học Thị trấn Bát Xát Bát Xát Nhất

9 Nguyễn Hà Vy 4A2 Trường TH Thị trấn Bắc Hà Bắc Hà Nhất

10 Lùng Thị Thư 4A1 Trường TH Na Hối Bắc Hà Nhất

11 Lê Ngọc Diệp 4A TH số 4 Võ Lao Văn Bàn Nhất

12 An Hà Ngọc Linh 4A Tiểu học Làng Giàng Văn Bàn Nhất

13 Tống Khánh Linh 4A5 TH Nguyễn Du TP Lào Cai Nhất

14 Đoàn Quế Chi 4A3 TH Chu Văn An TP Lào Cai Nhất

15 Hoàng Thị Minh Tâm 4A2 TH Quang Kim Bát Xát Nhất

16 Nguyễn Hoàng Tuệ Linh 4A1 TH Mường Vi Bát Xát Nhất

17 Nguyễn Cẩm Tú 4A3 Tiểu học Thị trấn Bát Xát Bát Xát Nhất

18 Tẩn Thúy An 4A2 PTDTBT TH Cốc Mỳ Bát Xát Nhất

19 Phan Đăng Phong 4A2 Trường Tiểu học Tà Chải Bắc Hà Nhất

20 Cao Mạnh Tùng 4A Trường Tiểu học Minh Lương Văn Bàn Nhất

21 Hà Anh 4D TH Khánh Yên Văn Bàn Nhất

22 Nguyễn Kim Ngân 4C TH Khánh Yên Văn Bàn Nhất

23 Triệu Thu Diệp 4A Trường Tiểu học số 3 xã Phú Nhuận Bảo Thắng Nhất

24 Trần Trí Anh 4A7 Trường Tiểu học Sa Pa TX Sa Pa Nhất

25 Nguyễn Yến Nhi 4A3 TH Kim Đồng TP Lào Cai Nhì

26 Nguyễn Phương Linh 4A3 TH Bắc Lệnh TP Lào Cai Nhì

27 Lã Bảo Châu 4A1 TH Hoàng Văn Thụ TP Lào Cai Nhì

28 Lù Lệ Duyên 4A Trường PTDTBT TH Cốc Ly số 2 Bắc Hà Nhì

29 Nguyễn Quỳnh Trang 4A PTDTBT TH Tân Tiến Bảo Yên Nhì

30 Trần Ngọc Ánh 4B Tiểu học Nghĩa Đô Bảo Yên Nhì

31 Vũ Kim Ngân 4A2 Trường Tiểu học số 2 xã Xuân Quang Bảo Thắng Nhì

32 Trần Thị Như Quỳnh 4B Trường Tiểu học số 1 TT Phố Lu Bảo Thắng Nhì

33 Ngô Khánh Chi 4A5 TH Lê Ngọc Hân TP Lào Cai Nhì

34 Lý Anh Nhật 4C TH Hợp Thành TP Lào Cai Nhì

35 Phạm Huyền Ngọc Diệp 4A4 TH Lê Văn Tám TP Lào Cai Nhì

36 Ngô Thanh Yến 4A3 Trường TH Bảo Nhai A Bắc Hà Nhì

37 Vũ Bảo Hân 4A1 Trường Tiểu học thị trấn Tằng Loỏng Bảo Thắng Nhì

38 Kim Na Na 4A2 Trường Tiểu học số 2 TT Tằng Loỏng Bảo Thắng Nhì

39 Phan Yến Nhi 4B Trường Tiểu học số 2 TT Phố Lu Bảo Thắng Nhì

40 Lùng Thị Huyền 4A2 Tiểu học số 2 thị trấn Si Ma Cai Si Ma Cai Nhì

41 Nông Khánh Ngọc  4B TH số 2 xã Sín Chéng Si Ma Cai Nhì

42 Hoàng Phương Anh 4A4 TH số 1 thị trấn Si Ma Cai Si Ma Cai Nhì

43 Trần Vi Nhã Uyên 4A TH Pom Hán TP Lào Cai Nhì

44 Trần Bảo Hoàng 4A2 TH Duyên Hải TP Lào Cai Nhì

45 Giàng Thị Như Tâm 4A2 Trường PTDTBT TH Nậm Mòn 1 Bắc Hà Nhì

46 Đỗ Quỳnh Chi 4A1 Tiểu học số 1 Phố Ràng Bảo Yên Nhì

47 Vũ Hoàng Linh 4T1 PTDTBT TH Bảo Hà Bảo Yên Nhì

48 Hồ Thị Tường Vy 4A2 PTDTBTTH Tả Gia Khâu Mường Khương Nhì

49 Bùi Thị Ánh Hồng 4A2 TH Bản Lầu Mường Khương Nhì

50 Thào Tuệ Nhi 4A2 TH Tả Ngài Chồ Mường Khương Nhì

51 Lý Mẩy Pham 4A1 Trường Tiểu học Tả Phìn TX Sa Pa Nhì

52 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 4a2 TH Hoàng Văn Thụ TP Lào Cai Nhì

53 Lý Uyển Nhi 4A1 Trường PTDTBT TH Bản Phố Bắc Hà Nhì

54 Ma Thị Thảo Như 4C Tiểu học Dương Quỳ Văn Bàn Nhì

55 Hoàng Minh Đồng 4E TH Khánh Yên Văn Bàn Nhì

56 Hoàng Minh Anh 4A Trường PTDT BT TH&THCS Nậm Dạng Văn Bàn Nhì

57 La Thị Thanh Bình 4B Tiểu học Làng Giàng Văn Bàn Nhì

58 Bàn Quỳnh Nhung 4A Tiểu học số 1 Nậm Xây Văn Bàn Nhì

59 Lý Thị Phương Thảo 4A PTDTBT TH số 1 Thượng Hà Bảo Yên Nhì



60 Tô Ngọc Bảo An 4 PTDTBT TH Cam Cọn Bảo Yên Nhì

61 Hoàng Linh Đan 4A3 Trường Tiểu học số 2 TT Tằng Loỏng Bảo Thắng Nhì

62 Lý Gia Hân 4A3 TH Số 1 TT Mường Khương Mường Khương Nhì

63 Vàng Thị Ninh An 4A2 TH&THCS Tung Chung Phố Mường Khương Nhì

64 Ly Xuân Thành 4B PTDTBT TH số 1 xã Sán Chải Si Ma Cai Nhì

65 Cư Trà My 4A PTDTBT TH số 1 xã Quan Hồ Thẩn Si Ma Cai Nhì

66 Lý Thị Ly 4A4 Trường PTDTBTTH&THCS Hầu Thào TX Sa Pa Nhì

67 Giàng Thị Yến 4A1 PTDTBT TH Thải Giàng Phố Bắc Hà Ba

68 Lục Anh Hoàng 4A2 TH Số 1 TT Mường Khương Mường Khương Ba

69 Nguyễn Thu Quế 4A1 TH Bản Sen Mường Khương Ba

70 Cồ Thanh Trúc 4B TH&THCS Bản Xèo Bát Xát Ba

71 Trương Ngân Hà 4A PTDTBT TH Mường Hum Bát Xát Ba

72 Chảo Yến Nhi 4A1 PTDTBTTH&THCS Tòng Sành Bát Xát Ba

73 Phan Tuấn Hưng 4 PTDTBT TH số 3 Chiềng Ken Văn Bàn Ba

74 Triệu Trí Dũng 4C Trường PTDTBT TH Sơn Thủy Văn Bàn Ba

75 Nguyễn Thị Yến Nhi 4A PTDTBTTH&THCS Xuân Thượng Bảo Yên Ba

76 Triệu Minh Thư 4C TH&THCS Kim Sơn Bảo Yên Ba

77 Đào Minh Anh 4B Trường Tiểu học số 1 xã Phong Niên Bảo Thắng Ba

78 Nguyễn Bình Nguyên 4A2 TH Số 1 TT Mường Khương Mường Khương Ba

79 Châu Thị Dinh. 4A2 Trường PTDTBT Tiểu  học Sử Pán TX Sa Pa Ba

80 Đỗ Quỳnh Chi 4A7 Trường Tiểu học Sa Pa TX Sa Pa Ba

81 Đinh Thảo Nhi 4A Trường PTDTBT TH&THCS Tả Củ Tỷ 2 Bắc Hà Ba

82 Lý Thị Duyên Anh 4A Trường PTDTBTTH&THCS Nậm Khánh Bắc Hà Ba

83 Phạm Bích Ngọc 4A2 Trường PTDTBTTH số 2 TT Phong Hải Bảo Thắng Ba

84 Nguyễn Tuấn Tú 4A1 TH Số 1 TT Mường Khương Mường Khương Ba

85 Đinh Phương Nghi 4A5 TH Số 1 TT Mường Khương Mường Khương Ba

86 Châu Thị Sung 4A1 Trường PTDTBT Tiểu học Trung Chải TX Sa Pa Ba

87 Trần Thị Phương Anh 4A6 Trường Tiểu học Sa Pa TX Sa Pa Ba

88 Đỗ Anh Thư 4A6 Trường Tiểu học Sa Pa TX Sa Pa Ba

89 Trương Thị Hải Yến 4A4 TH&THCS Xuân Tăng TP Lào Cai Ba

90 Nguyễn Thảo Chi 4A6 TH Bắc Cường TP Lào Cai Ba

91 Chảo Mạnh Quân 4a1 TH Bản Vược Bát Xát Ba

92 Đào Huyền Anh 4B Tiểu học số 1 Võ Lao Văn Bàn Ba

93 Vương Thị Thúy Kiều 4 PTDTBT TH số 3 Chiềng Ken Văn Bàn Ba

94 Mạc Thảo Linh 4A Tiểu học Khánh Yên Thượng Văn Bàn Ba

95 Trẩn Khái Liêm 4C PTDTBT TH xã Nàn Sán Si Ma Cai Ba

96 Nguyễn Ngọc Vàng Ánh 4A TH xã Bản Mế Si Ma Cai Ba

97 Ly Thị Ánh Duyên 4B TH xã Bản Mế Si Ma Cai Ba

98 Đinh Ngọc Hân 4A1 Trường TH&THCS Lê Văn Tám TX Sa Pa Ba

99 Sùng A Páo 4A2 Trường PTDTBT Tiểu học Tả Giàng Phìn TX Sa Pa Ba
* Danh sách có 373 học sinh đạt giải.
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